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Dự thảo

KẾ HOẠCH
Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch 
sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

I. Căn cứ pháp lý
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 do Quốc hội ban hành;
Luật 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11; 
Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Thông tư số 05/VBHN-BKHCN ngày 06/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
Văn bản số 125/UBND-VP6 ngày 25/8/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Bình trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong quản lý chất lượng nước trên địa bàn toàn tỉnh sau sáp nhập, góp phần hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Yêu cầu
· Bảo đảm phù hợp với các quy định tại các thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
· Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn quốc gia nhằm quản lý, bảo vệ, theo dõi, kiểm tra, giám sát tốt nhất, có tính đặc thù trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
III. NỘI DUNG
1. Thành lập Ban soạn thảo và tổ thư ký giúp việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương
a) Thành phần ban soạn thảo gồm:
· Trưởng ban: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
· Phó Trưởng ban thường trực: Lãnh đạo Sở Y tế.
· Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
· Các thành viên: 
+ Đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp; 
+ Lãnh đạo Phòng Quản lý Y tế Dự phòng, Sở Y tế; Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đại diện một số đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh.
+ Mời 01 đại diện của Cục Phòng bệnh, 01 đại diện của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường làm cố vấn.
b) Tổ thư ký giúp việc cho ban soạn thảo: Đại diện lãnh đạo hoặc chuyên viên phòng chuyên môn của UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Tài Chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, một số đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh.
2. Biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh
2.1. Thu thập tài liệu
· Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh;
· Khảo sát, đánh giá, thực trạng số liệu sơ cấp có liên quan đến đối tượng quản lý và nội dung chính của dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh;
· Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan đến dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh;
· Tổ chức 01 Hội thảo thông qua Đề cương Dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương và khung dự thảo quy chuẩn.
2.2. Điều tra, khảo sát, lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng nước sạch
· Điều tra, thu thập số liệu, phân tích, đánh giá chất lượng nước bề mặt, nước ngầm được các nhà máy khai thác và kết quả quan trắc đối với các nguồn xả thải từ các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp vào hoặc gần nguồn nước hoặc khu vực khai thác nước của đơn vị cấp nước;
· Thu thập, tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước từ năm 2023-2025 (nội kiểm) và loại hình sản xuất nông nghiệp, sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khu vực hành lang bảo vệ nguồn nước, khai thác nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
· Phân tích, đánh giá kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước do ngành y tế kiểm tra từ năm 2023-2025 (ngoại kiểm); thực trạng, hiệu quả, hiệu suất quy trình công nghệ xử lý nước; thực trạng đường ống, hệ thống phân phối nước đến người sử dụng; các loại hóa chất dùng trong xử lý nước;
· Lấy mẫu phân tích, điều tra cắt ngang đánh giá chất lượng nước sạch tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo QCVN 01-1:2024/BYT nhằm cung cấp số liệu cắt ngang về các chỉ tiêu chất lượng nước cho việc xây dựng quy chuẩn địa phương.
2.3. Biên soạn dự thảo Quy chuẩn địa phương  về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
· Biên soạn dự thảo trên cơ sở khung nội dung dự thảo đã được Ban soạn thảo thống nhất;
· Tổ chức đánh giá, rà soát, lựa chọn các thông số chất lượng nước sạch để xây dựng dự thảo Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; viết thuyết minh dự thảo, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh xem xét.
3. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
· Tổ chức lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của các sở, ngành, địa phương, các đơn vị cấp nước: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, các đơn vị cấp nước, Ủy ban nhân dân các xã, phường;
· Tổ chức Hội thảo chuyên đề, thống nhất, tiếp thu, chỉnh sửa sau đóng góp ý kiến của các Sở, ban, ngành, đoàn thể; hoàn thiện dự thảo QCĐP trình thẩm tra.
· Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo trên trang điện tử hoặc tạp chí, ấn phẩm chính thức của UBND tỉnh, Sở chuyên ngành; Đăng trên Tạp chí Khoa học hoặc Website của Sở Y tế lấy ý kiến QCĐP (02 kỳ đối với 01 QCĐP).
4. Thẩm định
· Hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP trình Bộ Y tế thẩm định, cho ý kiến về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Hoàn chỉnh dự thảo, lập hồ sơ dự thảo QCĐP và gửi lấy ý kiến lại của Bộ Y tế.
· Sở Tư pháp, các thành viên của UBND tỉnh thẩm định về sự phù hợp của Dự thảo theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và ban hành.
5. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
IV. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI
Chi tiết tại phụ lục 1, phụ lục 2. Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
V. KINH PHÍ
· Từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
· Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan đang thực hiện trên địa bàn tỉnh; các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
· Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
· Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký giúp việc xây dựng Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
· Xây dựng Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trình UBND tỉnh phê duyệt;
· Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đề xuất, lựa chọn thông số trong dự thảo Quy chuẩn địa phương; hoàn thiện dự thảo quy chuẩn lấy ý kiến của các Sở, ngành, UBND các xã, phường, các đơn vị, các chuyên gia lĩnh vực có liên quan về Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Ninh Bình.
· Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, hoàn chỉnh dự thảo quy chuẩn trình thẩm tra, thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
2. Sở Khoa học và Công nghệ
· Tham mưu quy trình, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo đúng trình tự, quy định cho phép.
· Phối hợp với Sở Y tế cho ý kiến đóng góp, góp ý hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
· Thẩm định các nội dung phù hợp của Quy chuẩn địa phương với các quy định chuyên ngành và lĩnh vực Sở phụ trách.
· Cử đại diện lãnh đạo và chuyên viên tham gia Ban soạn thảo và Tổ thư ký giúp việc ban soạn thảo.
3. Sở Tư pháp
- Tổ chức thẩm định dự thảo Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đảm bảo theo quy định.
· Cử đại diện lãnh đạo và chuyên viên tham gia Ban soạn thảo và Tổ thư ký giúp việc ban soạn thảo.
4. Sở Tài Chính
- Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch này theo quy định hiện hành.
· Cử đại diện lãnh đạo và chuyên viên tham gia Ban soạn thảo và Tổ thư ký giúp việc ban soạn thảo.
5. Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng
· Cử lãnh đạo, chuyên viên tham gia Ban soạn thảo và tổ thư ký giúp việc xây dựng Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
· Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Y tế trong quá trình khảo sát, điều tra, đánh giá, thu thập số liệu và tham gia góp ý hoàn thiện quy chuẩn; cung cấp các tài liệu, dữ liệu có liên quan đến việc lựa chọn thông số đưa vào trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương đơn vị quản lý, phụ trách.
6. UBND các xã, phường
· Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, các cơ sở cấp nước trên địa bàn phối hợp với Ban soạn thảo điều tra, thu thập số liệu kết quả xét nghiệm mẫu nước phục vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
· Tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Bình.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch nêu trên thiết thực, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.

	Nơi nhận:
· Bộ Y tế;
· Cục Phòng Bệnh - Bộ Y tế;
· Viện Sức khỏe NN&MT;
· Lãnh đạo UBND tỉnh;
· Các Sở: Y tế, Tài Chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp & Môi trường,Tư pháp, Công thương;
· UBND các xã, phường;
· Các đơn vị cấp nước;
· [bookmark: _GoBack]Lưu: VT, …
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PHỤ LỤC 1. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026 - 2027
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     tháng      năm 2026 của UBND tỉnh Ninh Bình)
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	Lĩnh vực, đối tượng quy chuẩn kỹ thuật địa phương
	Tên quy chuẩn kỹ thuật địa phương
	Cơ quan, tổ chức biên soạn QCĐP
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí dự kiến 
(VNĐ)
	Cơ quan, tổ chức đề nghị

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	NSNN
	Nguồn khác
	

	1
	Lĩnh vực: Nước sạch và vệ sinh môi trường;
Đối tượng: Các đơn vị cấp nước, đơn vị sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình .
	Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Sở Y tế
	01/2026
	06/2027
	2.300.000.000
	2.300.000.000
	0
	Sở Y tế


Ghi chú: Có Dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương kèm theo./
PHỤ LỤC 2. DỰ ÁN XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     tháng      năm 2026 của UBND tỉnh Ninh Bình)

1. Tên gọi Quy chuẩn kỹ thuật
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của quy chuẩn kỹ thuật địa phương
Phạm vi áp dụng: Quy chuẩn này quy định danh mục các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và mức giới hạn của các thông số (áp dụng theo QCVN 01-1:2024/BYT).
Đối tượng: Các đơn vị cấp nước, đơn vị sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình .
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị
Tên cơ quan tổ chức biên soạn QCĐP: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ: số 18, đường Kim Đồng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 871099
Fax: 874221
Email: Soyte@ninhbinh.gov.vn
Tên cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Ninh Bình.
4. Tình hình quản lý đối tượng quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng tại địa phương
- Đối tượng quy chuẩn kỹ thuật là: 
+ Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương  
- Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý đối tượng trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật dự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Bộ Y tế
- Tình hình quản lý cụ thể đối tượng quy chuẩn kỹ thuật:
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có tổng số 165 cơ sở cấp nước tập trung, trong đó có 86 đơn vị cấp nước công suất thiết kế trên 1.000 m3/ngày đêm trở lên và 79 đơn vị cấp nước ở khu vực nông thôn có công suất thiết kế dưới 1.000 m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh. Trước thời điểm 01/7/2025, việc quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước được thực hiện theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, chất lượng nước sạch tại các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định trước sát nhập được thực hiện theo các quy chuẩn tương ứng QCĐP 01:2022/NB, QCĐP 01:2022/HN, QCVN 01-1:2018/BYT. Sau thời điểm ngày 01/7/2025, Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực, Thông tư 41/2018/TT-BYT hết hiệu lực, việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch thực hiện theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 125/UBND-VP6 ngày 25 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, chất lượng nước sạch tại các đơn vị cấp nước tiếp tục áp dụng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2024, QCĐP 01:2022/NB, QCĐP 01:2022/HN.
5. Lý do và mục đích xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương
5.1. Lý do
(1) Từ ngày 15/6/2019, Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực, yêu cầu UBND các tỉnh xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, theo yêu cầu đó, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hà Nam (trước sát nhập) đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và chất lượng nước sạch được đánh giá, tham chiếu theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng: 
+ Tỉnh Ninh Bình: QCĐP 01:2022/NB Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình;
+ Tỉnh Hà Nam: QCĐP 01:2022/HN Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Hà Nam;
+ Tỉnh Nam Định: chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước nước sạch QCVN 01-1:2018/BYT được ban hành theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 và Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021.
(2) Từ ngày 01/7/2025, Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực, thay thế Thông tư 41/2018/TT-BYT  có hiệu lực. Thông tư 52/2024/TT-BYT quy định chậm nhất đến ngày 31/12/2027, các địa phương phải ban hành Quy chuẩn mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn địa phương. 
Mặt khác, QCVN 01-1:2024/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT có sự thay đổi ngưỡng giới hạn cho phép của một số thông số so với QCVN 01-1:2018/BYT mà quy chuẩn kỹ thuật địa phương đang tham chiếu, dẫn tới sự không phù hợp với ngưỡng giới hạn cho phép của các thông số giữa quy chuẩn địa phương và QCVN 01-1:2024/BYT, cần được điều chỉnh, chỉnh sửa cho thống nhất với quy chuẩn quốc gia.
(3) Nghị quyết số 2020/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Hà Nam, tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình.
(4) Văn bản số 125/UBND-VP6 ngày 25/8/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tiếp tục cho phép áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt hiện hành: 
- Địa bàn thuộc tỉnh Ninh Bình (trước sát nhập): Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (QCĐP 01:2022/NB) ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình;
- Địa bàn tỉnh Hà Nam (trước sát nhập): áp dụng  Quy chuẩn kỹ thuật  phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam (QCĐP 01:2022/HN) ban hành kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Hà Nam;
- Địa bàn tỉnh Nam Định (trước sát nhập): do địa phương chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt nên áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước nước sạch QCVN 01-1:2024/BYT được ban hành theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT.
- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/7/2025 đến khi UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT.
 Như vậy, để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả (trong đó đánh giá toàn diện các yếu tố đặc thù về nguồn nước, điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình mới), đáp ứng quy định của Thông tư 52/2024/TT-BYT, việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mới sau sát nhập là hết sức cần thiết, quan trọng, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý chất lượng nước sạch, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch, an toàn cho sức khỏe cộng đồng.
5.2. Mục đích
- Quy chuẩn kỹ thuật nhằm đáp ứng những mục tiêu quản lý sau đây:
	+ Đảm bảo an toàn.              
	x


	+ Đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ.                  
	x


	+ Bảo vệ môi trường.           
	x


	+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.      
	


	+ Bảo vệ động, thực vật.      
	


	+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	x


	+ Các mục tiêu  quản lý khác (ghi rõ mục tiêu quản lý)
	


	- Quy chuẩn địa phương dùng để chứng nhận hoặc công bố hợp quy      
	x



6. Loại quy chuẩn kỹ thuật
	- Quy chuẩn kỹ thuật chung
	x


	- Quy chuẩn kỹ thuật an toàn
	x


	- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường
	    x


	- Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                            
	


	· Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                               
	



7. Những vấn đề sẽ quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương
- Những vấn đề sẽ quy định:
	+ Yêu cầu về thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn)                                                                                    
	


	+ Yêu cầu về vệ sinh trong sản xuất, khai thác nước dùng cho mục đích sinh hoạt
	


	+ Yêu cầu về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
	x


	+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác thuộc lĩnh vực được phân công 
	



- Bố cục, nội dung các phần chính của Quy chuẩn kỹ thuật dự kiến: 
Gồm 4 chương:  - Chương I: Quy định chung.
		      - Chương II: Quy định về kỹ thuật.
		      - Chương III: Quy định về quản lý.
		      - Chương IV: Tổ chức thực hiện	
- Nhu cầu khảo nghiệm Quy chuẩn kỹ thuật trong thực tế: Không
8. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương
	- Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên cơ sở Quy chuẩn quốc gia.    
	


	- Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác                      
	


	- Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương kết hợp cả tiêu chuẩn quốc gia và tham khảo các tài liệu, dữ liệu của địa phương, của vùng miền.
	x



- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật:
	+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6  năm 2006 do Quốc hội ban hành;
+ Luật 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11
	+ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
+ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
+ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
+ Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023 của Bộ Khoa học công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
+ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;
+ Thông tư số 42/2022-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;
+ Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
+ Văn bản số 125/UBND-VP6 ngày 25/8/2025 của UBND tỉnh về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
9. Thành lập Ban soạn thảo và tổ thư ký giúp việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
-  Cơ quan, tổ chức biên soạn QCĐP: Sở Y tế Ninh Bình;      
- Ban soạn thảo QCĐP: UBND tỉnh Ninh Bình thành lập Ban soạn thảo QCĐP để tổ chức hoạt động biên soạn và 01 tổ thư ký giúp việc Ban soạn thảo, mời 02 chuyên gia;
- Dự kiến thành phần Ban soạn thảo và Tổ thư kí giúp việc cho Ban soạn thảo: 
a) Thành phần ban soạn thảo gồm:
· Trưởng ban: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
· Phó Trưởng ban thường trực: Lãnh đạo Sở Y tế.
· Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
· Các thành viên: 
+ Đại diện lãnh đạo: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp; Lãnh đạo phòng Quản lý Y tế Dự phòng, Sở Y tế; Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đại diện một số đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh.
+ Mời 01 đại diện của Cục Phòng bệnh, 01 đại diện của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường làm cố vấn.
Nhiệm vụ của Ban Soạn thảo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự án, thu thập cơ sở dữ liệu và dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Bình kèm theo báo cáo thuyết minh.
	b) Tổ thư ký giúp việc cho ban soạn thảo: Đại diện lãnh đạo hoặc chuyên viên phòng chuyên môn của UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Tài Chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh.
10. Cơ quan phối hợp xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương
- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư Pháp, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, đại diện cơ sở cấp nước, chuyên gia lĩnh vực cấp nước và chất lượng nước.
- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật: Bộ Y tế
- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật: Sở Khoa học và công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Đại diện một số đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các chuyên gia lĩnh vực cấp nước và chất lượng nước, các tổ chức hoạt động lĩnh vực nước sạch trên địa bàn tỉnh, UBND các xã/phường.
- Cơ quan hướng dẫn, hỗ trợ: Cục Phòng bệnh, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế).
11. Dự kiến tiến độ thực hiện 



	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc

	1
	Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phường về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cùng với Dự án xây dựng quy chuẩn
	01/2026
	03/2026

	2
	Chuẩn bị biên soạn và biên soạn dự thảo quy chuẩn
	03/2026
	07/2026

	-
	Thu thập số liệu; điều tra đánh giá hiện trạng cấp nước
	
	

	-
	Lấy mẫu phân tích chất lượng nước sạch
	
	

	3
	Biên soạn dự thảo
	
	

	--
	Biên soạn dự thảo (lần 1) quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch, kèm báo cáo thuyết minh
	8/2026
	9/2026

	-
	Lấy ý kiến về dự thảo lần 1 quy chuẩn và hoàn thiện ban hành dự thảo quy chuẩn (lần 2): 
+ Lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức hội thảo mở rộng, lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh...;  
+ Tổ chức thông báo và lấy ý kiến rộng rãi Điểm hỏi đáp của địa phương (Sở Khoa học và Công nghệ) để xác định sự cần thiết phải thông báo cho WTO; 
+ Lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh;
+ Lấy ý kiến chuyên gia…
+ Tổ chức Hội nghị chuyên đề
	9/2026
	11/2026

	4
	Hoàn chỉnh, lập hồ sơ dự thảo QCĐP trình duyệt: Thẩm tra dự thảo (lần 2) quy chuẩn, tổng hợp báo cáo thẩm tra và hoàn thiện dự thảo quy chuẩn (lần 3) 
	11/2026
	12/2026

	5
	Hoàn chỉnh, lập hồ sơ dự thảo QCĐP trình duyệt UBND tỉnh
	01/2027
	03/2027

	-
	UBND tỉnh gửi bản dự thảo xin ý kiến thẩm định Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của Bộ Y tế 
	
	

	-
	Chỉnh sửa sau ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, hoàn chỉnh, lập hồ sơ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương trình duyệt
	
	

	6
	Thẩm định hồ sơ dự thảo QCĐP trình duyệt
	04/2027
	05/2027

	7
	Ban hành QCĐP
	05/2027
	06/2027



12. Kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí dự kiến:  2.300.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: hai tỷ ba trăm triệu đồng chẵn),
Trong đó:
- Ngân sách nhà nước: 2.300.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai tỷ ba trăm triệu đồng chẵn).
- Đóng góp của tổ chức, cá nhân:…………………………………………
- Nguồn khác:……………………………………………………………..

